	Số báo danh:…………
Phòng thi: …………..
	Điểm: ………………….

	Bằng chữ:……………



	BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Môn Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
		Người coi
	Người chấm

	
	





PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:Phân số chỉ phần đã tô màu trong hình bên là:
	
A. 
	
	
[bookmark: _Hlk162874016]B. 
	
[bookmark: _Hlk162874102]C. 
	
[bookmark: _Hlk162874074]D. 
	[image: LỜI GIẢI] Chọn đáp án đúng Hình sau đây được tô màu bao nhiêu phầ - Tự Học  365]







Câu 2.Trong các phân số:;; ;; phân số bằng phân số  là:
	
[bookmark: _Hlk162874158]A.
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 3. Rút gọn phân số  được phân số tối giản là:
	[bookmark: _Hlk162873950]A. 
	[bookmark: _Hlk162874182]B. 
	[bookmark: _Hlk162874131]C. 
	D. 


Câu 4. Trong túi có 2 chiếc bút xanh và 1 chiếc bút màu đỏ. Không nhìn vào túi Lan lấy ra 2 chiếc bút và quan sát màu bút lấy được. Có mấy sự kiện có thể xảy ra?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 5.Các bạn Mai, Nam, Việt và Rô - bốt chạy thi theo chiều dài của sân trường. Mai chạy hết  phút, Nam chạy hết  phút, Việt chạy hết  phút, Rô - bốt chạy hêt  phút. Hỏi ai về đích cuối cùng ?
A. Nam              B. Việt                    C. Mai                  D. Rô – bốt
Câu 6.Một xe ô tô chạy được quãng đường 12km thì hết 1l xăng. Nếu phải chạy hết quãng đường dài 180km thì hết số lít xăng là:
	A. 30l xăng
	B. 14l xăng
	C. 15l xăng
	D. 26l xăng


Câu 7. Gần nhà Mai có một hồ nước hình chữ nhật có chiều dài 350m, chiều rộng bằng  chiều dài . Sáng nay Mai chạy 2 vòng hồ hết  giờ . Trung bình mỗi phút Mai chạy được ………..  mét .
II. TỰ LUẬN ( 6 điểm )
Câu 8: (2đ)Tính:
a.  = ……….....................................................................................

b.  -  = ....................................................................................................


c.  x  = ..................................................................................................

d.  :  - =................................................................................................

Câu 9 : Số thích hợp viết vào chỗ chấm : ( 1đ )
 3500 kg = ……tấn …..tạ                            15m2 2 dm2 = …………cm2
 giờ  = …… phút                                           km  =  ………m
Câu 10. Cô Tâm và chị Hiền mua thịt bò tại cùng một cửa hàng. Cô Tâm mua 3 kg thịt hết 750 000 đồng. Chị Hiền mua  kg thịt bò và đưa cho người bán hàng 200 000 đồng. Hỏi người bán hàng phải trả lại chị Hiền bao nhiêu tiền ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11 .( 1 điểm ) Tính bằng cách thuận tiện

a)                                          b) x  +  x  +
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần 1: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	100m

	Số điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ


Phần 2.TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8: (2đ) Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm
a.  =  =              ( 0,2 – 0,2 – 0,1 )
b.  -  =  -   =                       ( 0,3 – 0,2 )


c.  x  =      =              ( 0,25– 0,25  )
d.  -  = -  = -  = ( 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 )
Câu 9:Số thích hợp viết vào chỗ chấm : 
Mỗi phép tính đúng được 0,25đ
 3500 kg = …3…tấn ..5.tạ                            15m2 2 dm2 = …150200…cm2
 giờ  = …40… phút km  =  …750…m
Câu 10                         Bài giải 
Giá tiền 1 ki – lô – gam thịt bò cửa hàng bánlà
                      750 000 : 3 = 250 000 ( đồng )                   ( 0,75 )
           Chị Hiền mua thịt bò hết số tiền là :
                      250 000 x  = 150 000 ( đồng )             ( 0,5 )
          Người bán hàng trả lại chị Hiền số tiền là :
                    200 000 – 150 000 = 50 000 ( đồng )           ( 0,5 )
                                     Đáp số : 50 000 đồng.              ( 0,25 )
Nếu học sinh trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai  trừ một nửa số điểm của phép tính đó
Câu 11.Tính bằng cách thuận tiện

a) b)  x  +  x  + 
=  x  x   x                                                       = x ( ) +    ( 0,2 )
=                                                                          =      x 1 +                 ( 0,2 )
=                                                                           =       1 (0,1 )
[bookmark: _GoBack]
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